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ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 82/2025/QH15; 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của Viện kiểm 
sát nhân dân 

Tổng số Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân các cấp là 11.285 
người (không bao gồm số lượng Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao). 
Số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của các Viện kiểm sát nhân dân 
như sau: 

1. Số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân tối cao là 622 
người, trong đó tỷ lệ Kiểm sát viên cao cấp không quá 39,9%, Kiểm sát viên 
trung cấp không quá 35,8%, còn lại là Kiểm sát viên sơ cấp; 

2. Số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh là 3.732 
người, trong đó tỷ lệ Kiểm sát viên cao cấp không quá 9,0%, Kiểm sát viên 
trung cấp không quá 73,9%, còn lại là Kiểm sát viên sơ cấp; 

3. Số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân khu vực là 6.931 
người, trong đó tỷ lệ Kiểm sát viên cao cấp không quá 5,6%, Kiểm sát viên 
trung cấp không quá 25,7%, còn lại là Kiểm sát viên sơ cấp. 

Điều 2. Số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của Viện kiểm 
sát quân sự 

Tổng số Kiểm sát viên của Viện kiểm sát quân sự các cấp là 448 người. 
Số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của các Viện kiểm sát quân sự 
như sau: 

1. Số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát quân sự trung ương là 42 
người, trong đó tỷ lệ Kiểm sát viên cao cấp không quá 81,0%, còn lại là Kiểm sát 
viên trung cấp; 



2. Số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương 
đương là 142 người, trong đó tỷ lệ Kiểm sát viên cao cấp không quá 18,3%, còn 
lại là Kiểm sát viên trung cấp; 

3. Số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát quân sự khu vực là 264 
người, trong đó tỷ lệ Kiểm sát viên trung cấp không quá 22,7%, còn lại là Kiểm sát 
viên sơ cấp. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua.   
2. Trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 225/2025/QH15 ngày 27 tháng 

6 năm 2025 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ 
chức Viện kiểm sát nhân dân, các luật tố tụng và luật khác có liên quan, số 
lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của mỗi cấp Kiểm sát có thể thay 
đổi theo sự điều động của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhưng 
không làm tăng tổng biên chế Kiểm sát viên của các cấp Kiểm sát đã được giao 
và phải bảo đảm số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của mỗi cấp 
Kiểm sát theo quy định tại Nghị quyết này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2029. 

3. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

 
Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Phiên họp thứ 53 thông qua ngày 12 tháng 01 
năm 2026. 

 
  TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

CHỦ TỊCH 
 

   
 
 
 
 

Trần Thanh Mẫn 
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